
 

 

UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /TB-SGTVT Hà Nam, ngày         tháng        năm 2024 

 

THÔNG BÁO 

Về việc phù hiệu không còn giá trị sử dụng 

 

Căn cứ Nghị định 10/2020/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ 

quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định 

47/2022/NĐ-CP ngày 19/7/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 10/2020/NĐ - CP ngày 17/01/2020 của Chính phủ quy định về kinh doanh 

và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; Nghị định số 41/2024/NĐ-CP ngày 16 

tháng 01 năm 2024 của Chính phủ về Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị 

định liên quan đến quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô, dịch vụ đào tạo lái xe ô 

tô và dịch vụ sát hạch lái xe; 

Căn cứ Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 5 năm 2020 của Bộ giao 

thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ 

trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 17/2022/TT-BGTVT ngày 15/7/2022 của Bộ GTVT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của 

Bộ GTVT; Thông tư số 18/2024/TT-BGTVT ngày 31/5/2024 của Bộ trưởng BGTVT 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2020/TT-BGTVT ngày 29 tháng 05 năm 

2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe 

ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ; Thông tư số 05/2024/TT-BGTVT ngày 

31/3/2024 của Bộ GTVT sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến 

lĩnh vực vận tải đường bộ, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, phương tiện người lái; 

Sở Giao thông vận tải Hà Nam nhận được Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận 

tải của các tổ chức, cá nhân đã được Sở GTVT cấp và xin trả lại phù hiệu như sau: 

 Giấy đề nghị dừng kinh doanh vận tải ngày 21/10/2024 của Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thái Anh; giấy đề nghị dừng KDVT ngày 05/11/2024 của Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thái Anh; giấy đề nghị dừng KDVT ngày 23/10/2024 của Công ty Cổ phần 

di chuyển xanh và thông minh GSM - CN Hà Nam; giấy đề nghị dừng KDVT ngày 

22/10/2024 của Công ty TNHH thương mại tổng hợp Việt Đức; giấy đề nghị dừng 

KDVT văn bản đến ngày 23/10/2024 của CN Công ty TNHH thương mại và du lịch 

Nguyên Minh tại Hà Nam; giấy đề nghị dừng KDVT ngày 23/10/2024 của Công ty 

TNHH Mai Linh Hà Nam; giấy đề nghị dừng KDVT ngày 04/11/2024 của Công ty 

TNHH Mai Linh Hà Nam; giấy đề nghị dừng KDVT ngày 23/10/2024 của Công ty 

TNHH Vững Phúc; thông báo dừng hoạt động KDVT ngày 18/10/2024 của Công ty 
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TNHH thương mại vận tải Trường Luân; giấy đề nghị dừng KDVT ngày 29/10/2024 

của Hộ kinh doanh Đinh Thị Thu Huyền; giấy đề nghị dừng KDVT ngày 22/10/2024 

của Công ty TNHH Phương Lâm; giấy đề nghị dừng KDVT ngày 30/10/2024 của 

Công ty TNHH Phương Lâm; giấy đề nghị dừng KDVT ngày 28/10/2024 của Hộ kinh 

doanh Đinh Văn Đăng; giấy đề nghị dừng KDVT ngày 31/10/2024 của Hộ kinh doanh 

Trần Duy Tùng; giấy đề nghị dừng KDVT ngày 31/10/2024 của Hộ kinh doanh Vũ 

Cần Thơ; Thông báo thay thế xe tuyến vận tải hành khách cố định ngày 18/10/2024 

của HTX dịch vụ vận tải hành khách Lý Nhân; Thông báo thay thế xe tuyến vận tải 

hành khách cố định ngày 29/10/2024 của HTX vận tải Đồng Tâm. 

Để tăng cường công tác quản lý, tránh tình trạng tổ chức, cá nhân tiếp tục sử 

dụng phù hiệu trong hoạt động kinh doanh vận tải; đồng thời xử lý nghiêm, triệt để 

các hành vi vi phạm về hoạt động vận tải đường bộ, đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông; Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo:  

1. Danh sách phù hiệu xe dưới đây đã cấp cho các đơn vị kinh doanh vận tải không 

còn giá trị sử dụng do ngừng kinh doanh vận tải; bán xe không thu hồi phù hiệu, bị thất 

lạc, mất, hỏng không nộp về Sở Giao thông vận tải Hà Nam (Chi tiết có phụ lục kèm theo). 

2. Yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải không đưa các phương tiện nêu trên vào 

đoạt động kinh doanh vận tải khi chưa được Sở Giao thông vận tải Hà Nam cấp phù hiệu 

theo quy định đồng thời chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra vi phạm. 

3. Đề nghị Công an các tỉnh, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng trong 

quá trình tuần tra, kiểm soát nếu phát hiện tổ chức, cá nhân sử dụng phù hiệu nêu trên 

thì tiến hành thu hồi và xử lý theo quy định. 

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Chỉ đạo các đơn vị chức năng 

kiểm tra, kiểm soát và xử lý theo quy định. 

5. Thanh tra Sở: Phối hợp với cơ quan địa phương và các ngành liên quan tiến 

hành kiểm tra, kiểm soát và xử lý theo quy định, báo cáo kết quả về Sở GTVT.  

Sở Giao thông vận tải Hà Nam thông báo để các cơ quan, đơn vị có liên quan 

biết, phối hợp quản lý./. 

Nơi nhận: 

- Giám đốc Sở (để b/c); 

- Sở GTVT các tỉnh, thành phố             (để p/h);  

- Công an các tỉnh, thành phố 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Các tổ chức, cá nhân có liên quan (để t/h); 

- Thanh tra Sở (để t/h); 

- Website Sở; 

- Lưu: VT, QLVT,PT&NL. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 
Nguyễn Thế Thích 



 

 

PHỤ LỤC  

 Danh sách phù hiệu không còn giá trị sử dụng 
 

(Kèm theo Thông báo số        /TB-SGTVT ngày       /       /2024 của Sở Giao thông vận tải Hà Nam) 
 

TT Biển kiểm soát Số Phù hiệu Phù hiệu có giá trị đến  Loại hình Đơn vị kinh doanh vận tải Ghi Chú 

1 29H93903 HĐ3524000100 27/5/2031 
Xe hợp 

đồng 
Nguyễn Thái Anh 1985 

  

  
2 29H90998 HĐ3523000207 22/12/2030 

3 
90G-000.73 TX3524000030 

02/01/2031 Xe taxi  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty Cổ phần di chuyển xanh và thông minh 

GSM – CN Hà Nam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

4 
90G-001.12 TX3524000086 

08/01/2031 Xe taxi 

5 
90F-002.73 TX3523000186 

22/12/2030 Xe taxi 

6 
90F-003.96 TX3523000191 

22/12/2030 Xe taxi 

7 
90E-003.19 TX3523000219 

25/12/2030 Xe taxi 

8 
90E-003.23 TX3523000185 

22/12/2030 Xe taxi 

9 
90G-000.40 TX3 523 000194 

22/12/2030 Xe taxi 

10 
90G-001.10 TX3523000319 

26/12/2030 Xe taxi 

11 
90F-003.91 TX3523000242 

25/12/2030 Xe taxi 

12 
90E-004.00 TX3523000209 

22/12/2030 Xe taxi 

13 
90E-003.88 TX3523000268 

25/12/2030 Xe taxi 
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14 
90H-030.86 TX3523000144 

18/12/2030 Xe taxi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công ty Cổ phần di chuyển xanh và thông minh 

GSM – CN Hà Nam 

 

15 
90F-003.71 TX3523000267 

25/12/2030 Xe taxi 

16 
90F-003.08 TX3523000223 

25/12/2030 Xe taxi 

17 
90F-003.47 TX3523000187 

22/12/2030 Xe taxi 

18 
90G-000.29 TX3523000192 

22/12/2030 Xe taxi 

19 
90E-003.83 TX3524000090 

08/01/2031 Xe taxi 

20 
90G-001.60 TX3523000212 

22/12/2030 Xe taxi 

21 
90G-001.94 TX3524000029 

02/01/2031 Xe taxi 

22 
90E-003.40 TX3523000258 

25/12/2030 Xe taxi 

23 
90F-002.99 TX3524000073 

08/01/2031 Xe taxi 

24 
90G-001.45 TX3523000193 

22/12/2030 Xe taxi 

25 
90E-003.90 TX3523000315 

26/12/2030 Xe taxi 

26 90F-003.52 
TX3524000096 

08/01/2031 Xe taxi 

27 90T6706 XT3523000701 20/09/2024 Xe tải Công ty TNHH thương mại tổng hợp Việt Đức   

28 90A-101.91 TX3523000037 24/01/2026 Xe taxi 
CN Công ty TNHH thương mại và du lịch Nguyên Minh 

tại Hà Nam 
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29 90A-014.46  TX3524000250  13/9/2025 Xe taxi 

Công ty TNHH Mai Linh Hà Nam 
  

  
30 90H-035.60  TX3524000345  02/10/2026 Xe taxi 

31 90C-063.05 3517000335 06/03/2024 Xe tải Công ty TNHH Vững Phúc   

32 90C-073.27 3520009273 19/10/2024 
Xe công-

ten-nơ 
Công ty TNHH thương mại vận tải Trường Luân  

33 90H-001.94 XT3523000791 03/8/2030 Xe tải Đinh Thị Thu Huyền  

34 90H-005.67 XT3521000029 16/12/2028 Xe tải 

Công ty TNHH Phương Lâm Bị mất 

35 90G-001.04   Xe tải 

36 90C-073.09 3517004783 28/10/2024 Xe tải Đinh Văn Đăng  

37 90F-001.05 HĐ3522000095  
Xe hợp 

đồng 
Trần Duy Tùng Bị mất 

38 90C-073.01 3517004811 03/11/2024 Xe tải Vũ Cần Thơ  

39 90B-001.39 CĐ3524000032 31/12/2025 
Tuyến cố 

định 
HTX dịch vụ vận tải hành khách Lý Nhân  

40 90B-004.10 CĐ3524000109 25/8/2027 
Tuyến cố 

định 
HTX vận tải Đồng Tâm  
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